PHIẾU ÔN TẬP SỬ ĐỊA LỚP 5 – TUẦN 26
I. MÔN SỬ:
Để học tốt Lịch Sử lớp 5, dưới đây là các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Lịch Sử 5 Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập. 
1.  Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì?
Trả lời: Sự kiện quân ta tiền vào Dinh Độc Lập, cơ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua và cách mạng đã thành công.

2. Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì?
Trả lời: Sự kiện quân ta tiền vào Dinh Độc Lập, cơ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua và cách mạng đã thành công.

3.  Thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân giải phòng đánh chiếm Dinh Độc Lập?
Trả lời: Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn ngồi ủ rũ, thấy quân giải phóng ập vào họ đứng dậy, Dương Văn Minh nói: “Chúng tôi sốt ruột chờ các ông từ sáng để làm nghi thức bàn giao”.

4. Tại sao nói: Ngày 30/4/1954 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?
Trả lời: Vì đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước hoàn toàn thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà.



II. [bookmark: _GoBack]MÔN ĐỊA LÝ
Để học tốt Địa Lí lớp 5, dưới đây là các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Địa Lí 5 Bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo). 
1. Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
Trả lời: Năm 2004, dân số châu Mĩ là 941 triệu dân, là châu lục đông dân thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Phi.

2. Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới.
Trả lời: Năm 2004, dân số châu Mĩ là 941 triệu dân, là châu lục đông dân thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Phi.

3. Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.
Trả lời: Thành phần dân cư của châu Mĩ đa dạng: người Anh-điêng, người gốc Âu, người gốc Phi, người gốc Á.

4. Quan sát Bản đồ các nước trên thế giới, hãy:
+ Cho biết Hoa Kì giáp với những quốc gia và đại dương nào?
+ Chỉ trên bản đồ và đọc tên thủ đô của Hoa Kì.
Trả lời:
- Hoa Kì tiếp giáp với quốc gia và đại dương:
+ tiếp giáp với quốc gia: Ca-na-đa, Mê-hi-cô.
+ đại dương: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
- Thủ đô của Hoa Kì là Washington.

5. Dân cư châu Mĩ có gì nổi bật?
Trả lời:
- Châu Mĩ là châu lục có số dân đông nhất thế giới.
- Thành phần dân cư của châu Mĩ đa dạng: người Anh-điêng là dân bản địa sinh sống từ lâu đời; người gốc Âu, người gốc Phi, người gốc Á là những người nhập cư từ các châu lục khác chiếm phần lớn dân cư châu Mĩ.
- Phân bố: dân cư tập trung phân bố ở ven biển và miền đông.

6. Nền kinh tế của Bắc Mĩ có gì khác với Trung Mĩ và Nam Mĩ.
Trả lời: 
- Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển: sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn với những sản phẩm như lúa mì, bông, lợn, nho, cam, bò,…; công nghiệp có những ngành công nghệ kĩ thuật cao như điện tử, hàng không vũ trụ.
- Trung Mĩ và Nam Mĩ nền kinh tế đang phát triển. Các nước ở đây chuyên sản xuất chuối, cà phê, mía, bông,… chăn nuôi bò, cừu và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.


7. Em biết gì về đất nước Hoa Kì.
Trả lời:
- Hoa Kì là quốc gia ở Băc Mĩ tiếp giáp với quốc gia và đại dương:
+ tiếp giáp với quốc gia: Ca-na-đa, Mê-hi-cô.
+ đại dương: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
- Thủ đô của Hoa Kì là Washington.
- Là quốc gia có diện tích lớn thứ 4 và dân cư đứng thứ 3 trên thế giới.
- Kinh tế Hoa Kì rất phát triển: Nông nghiệp phát triển với quy mô lớn, nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới như sản xuất máy móc, thiết bị,…

